
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:                /TB-BGTVT    Hà Nội, ngày       tháng      năm 2024

THÔNG BÁO
Danh sách tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 

tại cảng biển thực hiện kê khai giá 

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; 
Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 
Căn cứ Thông tư số 12/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ 
tại cảng biển Việt Nam và Thông tư số 31/2024/TT-BGTVT ngày 30 tháng 10 
năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 12/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2024;

Bộ Giao thông vận tải thông báo danh sách tổ chức kinh doanh hàng hóa, 
dịch vụ tại cảng biển thực hiện kê khai giá tại Phụ lục kèm theo.  

Căn cứ quy định có liên quan của pháp luật, Phụ lục kèm theo kèm theo 
Thông báo này, Cục Hàng hải Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 
liên quan tổ chức thực hiện việc tiếp nhận văn bản kê khai giá và định kỳ rà soát 
doanh nghiệp kê khai giá tại cảng biển trình Bộ Giao thông vận tải điều chỉnh cho 
phù hợp./.  

 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính;  
- Các Vụ: Pháp chế, Tài chính; 
- Thanh tra Bộ GTVT; 
- Cục Hàng hải Việt Nam; 
- Cục Quản lý giá;
- Các Chi cục hàng hải;
- Các Cảng vụ hàng hải;  
- Các doanh nghiệp tại Phụ lục kèm theo; 
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT (để đăng tải);
- Báo Giao thông, Tạp chí GTVT; 
- Lưu: VT, V.tải.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Sang
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PHỤ LỤC

(Kèm theo Thông báo số ……../TB-BGTVT ngày……tháng……năm 2024 
của Bộ Giao thông vận tải) 

STT Tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 
tại cảng biển

Mã số doanh 
nghiệp

Mã số chi 
nhánh 

(nếu có)
I Khu vực tỉnh Quảng Ninh và lân cận
1 Công ty CP Hoa tiêu hàng hải - TKV 5700587583
2 Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền 

Bắc
0202257858

3 Công ty CP Xi măng Thăng Long 5700360871
4 Công ty CP Xi măng Hạ Long 5700466028
5 Công ty CP Xi măng Cẩm Phả 5700804196
6 Cảng dầu B12 5700101690 001
7 Công ty CP Cảng Quảng Ninh 5700100231
8 Công ty TNHH Cảng Container Quốc tế Cái 

Lân (CICT)
5700884515

9 Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - 
Vinacomin

5700100256 001

10 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ hàng hải 
Đại Dương

5701731984

11 Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long - Chi 
nhánh Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long

5701723020 002

13 Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Quảng Ninh 5700454181
14 Công ty CP Vận tải biển Nhật Minh 5701794007
15 Công ty CP Đại lý hàng hải - Vinacomin 5700470698
16 Công ty CP Dịch vụ vận tải biển Hải Vân 0309497637
17 Công ty CP Nosco Shipyard 5701302368
18 Công ty Cổ phần Hòa Anh 0200431395
19 Công ty Cổ phần Môi trường biển Phương 

Nam
5700930345

20 Công ty Cổ phần Cung ứng tàu biển Quảng 
Ninh

5701916921

21 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Đức 
Tùng

5701906144

22 Công ty Cổ phần phát triển môi trường Bình 
Nguyên

2300796280

23 Công ty TNHH TM và XD An Sinh 0200576224 012
24 Công ty TNHH Môi trường công nghiệp xanh 0102169887
25 Công ty CP Môi trường công nghệ cao Hòa 

Bình
5400471316

26 Công ty CP TM và DV kho vận Phú Hưng 0200867992
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27 Công ty TNHH TMDV Toàn Thắng 0200575090
II  Khu vực Tp. Hải Phòng và lân cận
1 Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền 

Bắc
0202257858

2 Công ty CP Luyện thép cao cấp Việt Nhật 0201715431
3 Công ty CP Cảng Vật Cách 0200472257
4 Công ty TNHH Vận tải Tiến Mạnh 0200504533
5 Công ty TMHH Thương mại Nam Ninh 0200543028
6 Công ty TNHH Lê Quốc 0200678610
7 Công ty TNHH Khí hóa lỏng Thăng Long 0200109734
8 Công ty CP Hóa dầu quân đội 0101436307
9 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tự Long 0201234551
10 Công ty Xăng dầu khu vực III-TNHH MTV 

(Petrolimex Hải Phòng)
0200120833

11 Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu 0201712790
12 Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thủy sản 

Hạ Long
0201167489

13 Công ty CP Dầu khí Đài Hải 0200128631
14 Công ty CP Cảng Nam Hải 0200748730
15 Công ty CP Cảng Đoạn Xá 0200443827
16 Chi nhánh Công ty TNHH Vận tải hàng công 

nghệ cao Transvina
0100113800

17 Công ty TNHH MTV Dịch vụ cảng xanh 0201990244
18 Công ty CP Cảng Hải Phòng 0200236845
19 Công ty CP Tân Cảng 128 - Hải Phòng (Công 

ty TNHH MTV 128)
0200870931

20 Công ty TNHH MTV Dầu khí hải linh Hải 
Phòng

0200902090

21 Công ty Xăng dầu quân đội khu vực 1 0100108688 024
22 Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu 

tư - CTCP
0300649476

23 Công ty TNHH Cảng Hải An 0201126468
24 Công ty CP Tân Cảng - 189 Hải Phòng 0201183522
25 Công ty CP 19-9 0200656769
26 Công ty CP Cảng dịch vụ dầu khí Đình Vũ 0200754420
27 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình 

Vũ
0200511481

28 Công ty CP Cảng VIMC Đình Vũ 0201190939
29 Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ 0201254276
30 Công ty CP Cảng Xanh Vip 0201579242
31 Công ty TNHH Cầu cảng EURO Việt Nam 0201800655
32 Công ty CP DAP Vinachem 0200827051
33 Công ty CP Cảng Mipec 0201641148



4

34 Công ty CP Cảng Nam Đình Vũ 0201741248
35 Công ty TNHH Cảng container quốc tế Tân 

Cảng Hải Phòng (TC-HITC)
0201222436

36 Công ty CP Hàng hải Tân cảng miền Bắc 0314870156
37 Công ty CP Lai dắt và vận tải cảng Hải 

Phòng
0201040588

38 Công ty TNHH Đại Sơn 2900613838
39 Công ty CP Dịch vụ HH và lai dắt Đại 

Dương
0201804829

40 Công ty CP Dịch vụ tàu biển Đình Vũ 0202089498
41 Công ty CP Thương mại Dịch vụ hàng hải 

Nhạn Biển Việt Nam
0201804233

42 Công ty TNHH Vận tải biển Ocean Express 0110572514
43 Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải biển Hải 

Vân
0309497637

44 Công ty TNHH Môi trường Công nghiệp 
xanh

0102169887

45 Công ty Cổ phần Hòa Anh 0200431395
46 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ kho vận 

Phú Hưng
0200867992

47 Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải 
Phòng

0200149536

48 Công ty TNHH Vận tải container Hải An 0201655535
49 Công ty cổ phần vận tải container VIMC 

(VIMC Lines)
0110710348

50 Công ty CP Vận tải biển VINAFCO 0105275178
51 Công ty CP Vận tải biển GLS 0312390972
52 Công ty CP Hàng hải VSICO 0102195421
53 Công ty TNHH Vận tải biển Thilogi 4000408614
54 Công ty TNHH SITC Việt Nam 0200919545
III  Khu vực tỉnh Thái Bình và lân cận
1 Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền 

Bắc
0202257858

2 Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà 1000336805
3 Công ty CP Tập đoàn đầu tư phát triển 

Trường An
0600334318

4 Công ty TNHH MTV Hàng hải Viễn Đông 0101815295
5 Công ty CP Hàng hải Tân Cảng miền Bắc 

(TCM)
0314870156

6 Công ty TNHH Lê Quốc 0200678610
IV  Khu vực tỉnh Thanh Hóa và lân cận
1 Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền 

Bắc
0202257858
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2 Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật PTSC Thanh 
Hóa

2801448559

3 Công ty CP Đầu tư khoáng sản Đại Dương 2801606011
4 Công ty CP Hóa chất Gama Thanh Hóa 0311069727
5 Công ty TNHH Công nghiệp Long Sơn 2802562783
6 Công ty TNHH Cảng quốc tế Nghi Sơn 2802454629
7 Công ty Xi măng Nghi Sơn 2800464741
8 Tổng Công ty Đầu tư xây dựng và Thương 

mại Anh Phát - CTCP
2800846807

9 Công ty CP Cảng Thanh Hóa 2800196475
10 Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Thuận 

Phát
2801956513

11 Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tân 
Hải Châu

2802287008

12 Công ty CP Dịch vụ vận tải biển Hải Vân 0309497637
13 Công ty CP Xuất nhập khẩu Ngọc Hải 2900561322
14 Công ty CP môi trường Việt Thảo 2801166240
15 Công ty TNHH TM dịch vụ Toàn Thắng 0200575090
16 Công ty CP môi trường Nghi Sơn 2801403389
17 Công ty TNHH Công Nghiệp Nghi Sơn 2801960238
V  Khu vực tỉnh Nghệ An và lân cận
1 Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền 

Bắc
0202257858

2 Công ty CP Xi măng Sông Lam 2900601487
3 Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh 2900325068
4 Công ty TNHH Cảng Cửa Lò 2901864351
5 Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức 2900471372
6 Công ty CP Lai dắt và Dịch vụ HH cảng Cửa 

Lò
2901840103

7 Công ty CP Xuất nhập khẩu Ngọc Hải 2900561322
8 Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và 

Xây dựng An Sinh tại Hà Tĩnh
0200576224 009

VI  Khu vực tỉnh Hà Tĩnh và lân cận
1 Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền 

Bắc
0202257858

2 Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt 3000109210
3 Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp 

Formosa Hà Tĩnh
3000437821

4 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng 
Áng

3000413193

5 Công ty TNHH Dịch vụ hàng hải cảng Sơn 
Dương

3002135417

6 Công ty TNHH Thiên Tài 2901057238
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7 Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và 
Xây dựng An Sinh tại Hà Tĩnh

0200576224 009

8 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Toàn 
Thắng

0200575090

9 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Toàn 
Thắng

0200575090

10 Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và 
Xây dựng An Sinh tại Hà Tĩnh

0200576224 009

VII  Khu vực tỉnh Quảng Bình và lân cận
1 Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền 

Bắc
0202257858

2 Công ty CP Cảng Quảng Bình 3100132566
3 Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Thắng 

Lợi
3100266217

4 Chi nhánh Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ 
thuật Dầu khí Việt Nam - Cảng Dịch vụ
Dầu khí Tổng hợp Quảng Bình

0100150577 022

5 Công ty TNHH Môi trường Phú Minh Vina 2601066979
6 Công ty TNHH Môi trường Sông Công 4601328385

VIII  Khu vực tỉnh Quảng Trị và lân cận
1 Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền 

Bắc
0202257858

2 Công ty CP Cảng Cửa Việt 3200266161
3 Công ty TNHH MTV Hợp Thịnh 3200239249
4 Công ty TNHH Vận tải biển Tĩnh Tài 3200706599
5 Trung tâm Môi trường và đô thị huyện Gio 

Linh
3200592020

6 Công ty CP Cơ - Điện - Môi trường Lilama, 4300357921
IX  Khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế và lân cận
1 Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền 

Bắc
0202257858

2 Công ty CP Cảng Thuận An 3300101117
3 Công ty CP Cảng Chân Mây 3300515171
4 Công ty TNHH MTV Hào Hưng Huế 3301234550
5 Chi nhánh Công ty CP Xăng dầu dầu khí PV 

Oil miền Trung tại Thừa Thiên Huế
4300603574 018

6 Công ty CP Tàu lai cảng Đà Nẵng 0401463358
X  Khu vực Tp. Đà Nẵng và lân cận
1 Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền 

Bắc
0202257858

2 Công ty CP Cảng Đà Nẵng 0400101972
3 Công ty CP Dịch vụ dầu khí Đà Nẵng 0100150577 037
4 Công ty TNHH MTV Đóng và sửa chữa tàu 

Hải Sơn
0400100150
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5 Công ty CP Xăng dầu dầu khí Pvoil miền 
Trung

4300603574

6 Tổng Công ty thương mại kỹ thuật và đầu tư 
CTCP

0300649476

7 Công ty CP Tàu lai cảng Đà Nẵng 0401463358
8 Công ty cổ phần môi trường đô thị Đà Nẵng 0400228640

XI  Khu vực tỉnh Quảng Nam và lân cận
1 Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền 

Bắc
0202257858

2 Công ty TNHH Cảng biển quốc tế Chu Lai 4000756548
3 Trung tâm Phát triển Hạ tầng 4000339590 007
4 Đội Khai thác dịch vụ cảng - Đoàn Kinh tế 

quốc phòng 516
4001136723

5 Công ty CP Dịch vụ hàng hải An Phát 4001097062
6 Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam 4000108321
7 Công ty TNHH Môi trường Sông Công 4601328385

XII Khu vực tỉnh Quảng Ngãi và lân cận
1 Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền 

Bắc
0202257858

2 Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi 
PTSC

4300351623

3 Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn 4300378569
4 Công ty CP Cảng quốc tế Gemadept Dung 

Quất
4300339633

5 Công ty TNHH Doosan Enerbility Việt Nam 4300345073
6 Công ty TNHH MTV Hào Hưng Quảng Ngãi 4300484969
7 Công ty CP Cảng tổng hợp Hòa Phát 4300823146
8 Ban quản lý cảng và Cảng vụ đường thủy nội 

địa
4300224047

9 Công ty CP Dịch vụ hàng hải Dung Quất 4300439451
10 Công ty TNHH BFC Vạn Tường 4300788082
11 Công ty CP Thép hòa phát Dung Quất 4300793861
12 Công ty Cổ phần Hàng hải Tân cảng Miền 

Bắc
0314870156

13 Công ty TNHH Hà Lộc 3500410017
14 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng An 

sinh
0200576224

15 Công ty TNHH Hải Âu 4300536568
16 HTX Dịch vụ thu gom rác thải và Vệ sinh tàu 

biển Dung Quất
4300430297

XIII  Khu vực tỉnh Bình Định, tỉnh Phú Yên và lân cận
1 Chi nhánh Công ty TNHH MTV Hoa tiêu 

hàng hải miền Nam - Hoa tiêu VII
0318606000 001
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2 Công ty CP Cảng Quy Nhơn 4100258793
3 Công ty CP Tân cảng Quy Nhơn 4100694020
4 Công ty CP Cảng Thị Nại 4100259282
5 Công ty CP Tân cảng miền Trung 4101064504
6 Công ty TNHH MTV Cảng Vũng Rô 4400116045
7 Công ty CP Xăng dầu dầu khí Phú Yên 4400114094
8 Công ty TNHH VTB Cửu Long 0302344631
9 Công ty CP Môi trường Bình Định 4100298570
10 Công ty TNHH TM và MT Hậu Sanh 4100824110

XIV  Khu vực tỉnh Khánh Hòa và lân cận
1 Chi nhánh Công ty TNHH MTV Hoa tiêu 

hàng hải Miền Nam - Hoa tiêu VIII
0318606000 005

2 Công ty CP Khoáng sản và Đầu tư Khánh 
Hòa

4200541959

3 Công ty TNHH Cảng Vân Phong 4201699603
4 Công ty CP Muối Khánh Hòa 4200476869
5 Công ty CP Cảng quốc tế Nam Vân Phong 4200733876
6 Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt 

Nam
4200241296

7 Công ty TNHH Liên doanh Kho ngoại quan 
xăng dầu Vân Phong

4200639640

8 CN Công ty CP Hàng hải Macs tại Khánh Hòa 
(Macs Nha Trang)

0302326311 002

9 Học viện Hải Quân 4200743257
10 Công ty CP Cảng Nha Trang 4200238776
11 Công ty TNHH Tân cảng Petro Cam Ranh 4201604785
12 Công ty CP Cảng Cam Ranh 4200272350
13 Chi nhánh Công ty CP xi măng Vicem Hà 

Tiên - Trạm nghiền Cam Ranh
0301446422 017

14 Doanh nghiệp tư nhân TMDV sản xuất Hồng 
Mộc

0301390924

15 Ban quản lý khai thác các cảng cá Ninh 
Thuận

4500197760

16 Công ty CP Dịch vụ hàng hải Mỹ Giang 4201231967
17 Công ty Xăng dầu quân đội khu vực 3 0100108688 016
18 Công ty CP Dịch vụ - Vận tải biển Hải Vân 0309497637
19 Công ty Cổ phần ICD Cam Ranh 4201636730
20 Công ty Cổ phần Ana Marina Nha Trang 4201622294
21 Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng 0306386671
22 Công ty TNHH TM và môi trường Hậu Sanh 4100824110
23 Công ty cổ phần môi trường Khánh Hòa 4200652338
24 Công ty cổ phần đô thị Ninh Hòa 4200442852
XV  Khu vực tỉnh Bình Thuận và lân cận



9

1 Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền 
Nam

0318606000

2 Chi nhánh Công ty TNHH MTV Hoa tiêu 
hàng hải miền Nam - Hoa tiêu VIII

0318606000 005

3 Chi nhánh Công ty TNHH MTV Hoa tiêu 
hàng hải miền Nam - Hoa tiêu IX

0318606000 002

4 Ban quản lý cảng Phú Quý 3400487979
5 Công ty TNHH Cảng Thương Chánh 3401061809
6 Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân 3502208399 007
7 Công ty CP Cảng Quốc tế Vĩnh Tân 3401086899
8 Công ty CP Cảng Quốc tế Trung Nam Cà Ná 4500607985
9 Công ty CP Vận tải xăng dầu và hàng hóa 

Pacific
0315430630

10 Công ty CP Hàng hải Tân cảng Miền Bắc 0314870156
11 Công ty TNHH Xử lý Môi trường sạch Việt 

Nam
3501556403

12 Công ty TNHH Hà Lộc 3500410017
13 Công ty Cổ phần Môi trường Xanh Pedaco 3401201904
14 Hợp tác xã Dịch vụ Vệ sinh Môi trường Vĩnh 

Tân
3400920825

15 Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP. 
HCM

0300438813

16 Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Đô thị 
Gia Linh

3502101279

17 Công ty Cổ phần Môi trường Khánh Hòa 4200652338
18 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng An 

Sinh
0200576224

XVI  Khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và lân cận 
1 Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền 

Nam
0318606000

2 Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng 
Tàu

3500102608

3 Chi nhánh Công ty TNHH MTV Hoa tiêu 
hàng hải miền Nam - Hoa tiêu IX

0318606000

4 Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng 0306386671
5 Công ty TNHH MTV Hải sản Trường Sa 

(HQ 129)
3500101033

6 Công ty TNHH Hà Lộc 3500410017
7 Công ty TNHH MTV Đông Hải 0301458139
8 Ban Quản lý cảng Bến Đầm 3500408480
9 Công ty CP Thương cảng Vũng Tàu 3500561432
10 Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bà Rịa-Vũng 

Tàu
3500102573

11 Công ty CP Cảng Đông Xuyên 3501711472
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12 Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ khí Hàng Hải 
Vina-Offshore

3500290158

13 Công ty TNHH VARD Vũng Tàu 3500781205
14 Công ty CP Hóa dầu Vạn An 3500691713
15 Tổng Công ty dầu Việt Nam (PV Oil) 0305795054
16 Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro 3500102414
17 Công ty TNHH Cảng dịch vụ dầu khí PTSC 3500787616
18 Công ty CP Chế tạo giàn khoan dầu khí 3500806844
19 Công ty CP Kết cấu Kim loại và lắp máy dầu 

khí
3500834094

20 Công ty TNHH hoá dầu Long Sơn 3500890966
21 Công ty CP Xi măng Cẩm Phả - Chi nhánh 

phía Nam
5700804196

22 Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Phú Mỹ - 
Tổng Công ty phát điện 3

3502482338

23 Công ty TNHH Siamcity Cement Việt Nam - 
Trạm nghiền Clinker Thị Vải

0300608568

24 Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt 
Nam

3500783379

25 Công ty TNHH Cảng Quốc tế Thị Vải (TVP) 3500100618
26 Công ty CP Dịch vụ xuất nhập khẩu nông lâm 

sản và phân bón Bà Rịa (Baria Serece)
3500101153

27 Công ty CP Cảng dịch vụ Dầu khí Tổng hợp 
Phú Mỹ (PTSC PM)

3501811766

28 Công ty CP Cảng Sài Gòn 0300479714
29 Công ty CP Cảng Tổng hợp Thị Vải (ODA 

Thị Vải)
3502259121

30 Công ty TNHH Cảng Quốc tế SP-PSA 3500774906
31 Công ty TNHH POSCO Việt Nam 3500771158
32 Công ty CP Thép Posco Yamato Vina 3501620257
33 Tổng công ty Ba son - Công ty TNHH một 

thành viên
0300523272

34 Công ty TNHH Interflour Việt Nam 3500429480
35 Công ty CP Tân cảng Cái Mép - Tổng Công 

ty Tân Cảng Sài Gòn (TCCT)
3500871096

36 Công ty TNHH Cảng Quốc tế Tân cảng Cái 
Mép (TCIT)

3501473524

37 Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina 3502363820
38 Tổng công ty khí Việt Nam - Công ty cổ 

phần
3500102710

39 Tổng Công ty Thương mại kỹ thuật và đầu tư 
- Công ty CP

0300649476

40 Công ty CP Dầu khí Hải Linh Vũng Tàu 3502291929
41 Công ty TNHH Cảng Tổng hợp Cái Mép 3502293919
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42 Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép 
(CMIT)

3500779608

43 Công ty TNHH MTV Cảng Tân cảng Cái 
Mép Thị Vải (TCTT)

3502294165

44 Công ty Liên doanh dịch vụ container Cảng 
Quốc tế Cảng Sài Gòn-SSA (SSIT)

0304763927

45 Công ty CP Cảng Cái Mép Gemadept - 
Terminal Link

3500859860

46 Công ty CP Vina Logistics 3502290876
47 Công ty CP Thoresen - Vina Ma Tug 3502385944
48 Công ty TNHH Dịch vụ lai dắt Tân cảng Cái 

Mép
3501688495

49 Công ty TNHH Dịch Vụ Hàng Hải Long Hải 3500769039
50 Công ty CP Dịch vụ hàng hải Tân Thành 3502391218
51 Công ty CP Trục vớt - Cứu hộ - Lai dắt hàng 

hải Long Beach
3502414063

52 Công ty TNHH Vận tải Logistics Trung Kiên 3502405502
53 Công ty TNHH Lai dắt tàu biển SP - SPAM 3501265700
54 Công ty CP Dịch vụ hàng hải Tân cảng 0311297674
55 Công ty CP Vận Tải và Thương Mại Quốc Tế 

(ITC)
0302345459

56 Công ty TNHH Xử lý Môi trường sạch Việt 
Nam

3501556403

57 Công ty CP Môi trường Sao Việt 3500889960
58 Công ty CP Môi trường xanh PEDACO 3401201904

XVII  Khu vực tỉnh Đồng Nai và lân cận
1 Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền 

Nam
0318606000

2 Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng 
Tàu

3500102608

3 Công ty CP Cảng Đồng Nai 3600334112
4 Công ty CP Cảng Long Thành 3600677374
5 Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành - 

Công ty CP phân bón miền Nam
0300430500 001

6 Công ty TNHH Nhựa và Hoá chất TPC Vina 3600248368
7 Công ty TNHH Totalenergies LPG Việt Nam 060081316
8 Công ty TNHH Totalenergies Maketing Việt 

Nam
3600258817

9 Công ty CP Hữu hạn Vedan 3600239719
10 Công ty TNHH Vopak Việt Nam 3600532315
11 Công ty TNHH Vĩnh Hưng Đồng Nai 3600458943
12 Chi nhánh Công ty CP Thương mại Dầu 

khí Đồng Tháp - Tổng kho xăng dầu
Phước Khánh

1400147351 054
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13 Công ty TNHH Siam City Cement Việt Nam - 
Chi nhánh Đồng Nai

0300608568 009

14 Công ty CP Tấm lợp - Vật liệu xây dựng 
Đông Nai

3600475018

15 Công ty CP Cảng Vàm Cỏ 3602825388
16 Công ty CP Đầu tư Long Thuận 3602953541
17 Công ty CP Cảng Bình Dương 3700546488
18 Công ty TNHH Cảng Phước Long 0304791385
19 Công ty TNHH Hàng hải Trường Sa 0313210830
20 Công ty TNHH Dịch vụ vận tải biển Long 

Thành
0318691101

21 Công ty Cổ phần Môi trường Tân Thiên 
Nhiên

3600648510

22 Công ty TNHH Xử lý Môi trường sạch Việt 
Nam

3501556403

23 Công ty TNHH MTV SX TM DV Môi 
trường Á Châu

0308295564

XVIII  Khu vực Tp. Hồ Chí Minh và lân cận
1 Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền 

Nam
0318606000

2 Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng 0306386671
3 Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng 

Tàu
3500102608

4 Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân 
Cảng Sài Gòn

0300479714

5 Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé 0300484873
6 Công ty CP Cảng Sài Gòn 0300514849
7 Công ty Liên doanh Phát triển tiếp vận số 1 0300602277
8 Công ty TNHH Total Gaz Việt Nam 0311268507
9 Công ty CP Công nghiệp Thủy Sản 0302166033
10 Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy 

Sài Gòn
0300442707

11 Công ty CP Cảng Rau Quả 0302336158
12 Công ty Liên doanh Bông Sen 0301240051
13 Công ty CP Vận Tải Và TM Quốc tế 0302345459
14 Chi nhánh Công ty CP Xi măng Vicem Hà 

Tiên - Trạm nghiền Phú Hữu
0301446422 020

15 Công ty CP Cảng Cát Lái 0305168938
16 Công ty TNHH MTV Đóng tàu và công 

nghiệp hàng hải Sài Gòn
0300419137

17 Công ty TNHH MTV Dầu khí Thành phố Hồ 
Chí Minh

0300507707

18 Công ty TNHH Siam City Cement Việt Nam 0300608568
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19 Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt 
Nam

0300585984

20 Công ty CP Đóng tàu An Phú 0301079268
21 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải đường 

thủy II
0301114882

22 Công ty Xăng dầu khu vực II TNHH MTV 0300555450
23 Chi nhánh Tổng dầu Việt Nam - Công ty CP - 

Xí nghiệp tổng kho Xăng dầu Nhà Bè
0305795054 006

24 Cục Hậu cần Quân khu 7 0317608767
25 Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu 

Thanh Lễ - CTCP
3700146458

26 Công ty TNHH TM Sản phẩm hóa dầu Lâm 
Tài Chánh

0301421996

27 Công ty TNHH MTV Đóng và Sửa tàu Hải 
Minh

0300515377

28 Chi nhánh Công ty CP Xi măng Fico Tây 
Ninh - Trạm nghiền Hiệp Phước

3900365922 002

29 Chi nhánh Công ty CP Xi măng Thăng Long 5700360871 001
30 Chi nhánh Công ty Xi măng Chinfon - Nhà 

máy nghiền Clinker Hiệp Phước
0200110200 006

31 Công ty CP Cảng Tân Cảng - Hiệp Phước 0309924984
32 Chi nhánh Công ty Xi măng Nghi Sơn tại 

Thành phố Hồ Chí Minh
2800464741 001

33 Công ty Cảng Container Trung tâm Sài Gòn 0304544837
34 Công ty TNHH Saint - Gobain Việt Nam 0304078329
35 Chi nhánh Công ty TNHH Calofic tại Hiệp 

Phước
5700101362 008

36 Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long 0309453823
37 Công ty CP Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước 0303831229
38 Công ty CP Tập đoàn Dầu khí Thái Bình 

Dương
0309984937

39 Công ty TNHH Công nghiệp FU - I 1100324056
40 Công ty CP Kho cảng Ngoại quan và Thương 

mại dầu khí Nam Sông Hậu Gò Công
1200922998

41 Công ty CP Cảng Mỹ Tho 1200100162
42 Tổng Công ty CP Đường sông miền Nam 

(Sowatco)
0300447173

43 Công ty CP Hàng hải Phú Mỹ 0303921835
44 Công ty CP Lai dắt và vận tải Chim Ưng - 

FALCON T&T
0305615287

45 Chi nhánh Công ty CP cảng Sài Gòn - Xí 
nghiệp Lai dắt tàu biển

0300479714 004

46 Công ty TNHH Hàng hải Kim An 0301949578
47 Công ty CP Dịch vụ vận tải biển Hải Vân 0309497637
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48 Công ty CP Vina Logistics 3502290876
49 Công ty CP Dịch vụ hàng hải Tân Cảng 0311297674
50 Công tyCP Dịch vụ biển Tân Cảng 0311638652
51 Công ty CP Hàng hải Nam Hải 0305840966
52 Công ty CP Giải pháp vận tải và Thương mại 

Phương Nam
0309135059

53 Công ty TNHH HTHK Shipping 0315581573
54 Công ty CP Trục vớt - Cứu hộ - Lai dắt hàng 

hải Long Beach
3502414063

55 Công ty TNHH Lai dắt tàu biển SP - SPAM 3501265700
56 Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ hàng hải 

Việt Mỹ Kim
0306886610

57 Công ty TNHH MTV Đóng tàu 76 0300443073
58 Công ty CP Thoresen - Vina Ma Tug 3502385944
59 Công ty CP Vận tải và giao nhận Hải Long 0310346086
60 Công ty CP Thương mại và vận chuyển 

Trường An
0313678435

61 Công ty TNHH MTV Hoàng Hải Đăng 0305888453
62 Công ty CP Bảo Việt Phát 0313992264
63 Công ty CP Đầu tư Long Thuận 3602953541
64 Công ty CP S.S.V 0302631996
65 Công ty CP Cảng tổng hợp Thị Vải 3502259121
66 Công ty CP Dịch vụ hàng hải dầu khí Hưng 

Thái
3500798008

67 Công ty TNHH Đầu tư TM DV XNK Hoàng 
Minh

0305098293

68 Công ty TNHH Viên Phát Vinh 0314065255
69 Công ty CP Nhà Rồng 0302548681
70 Công ty TNHH Cảng Phước Long 0304791385
71 Công ty CP Falcon Logistics 0305625415
72 Công ty TNHH Vận tải Logisctics Trung 

Kiên
3502405502

73 Công ty TNHH Thương mại Logistics Biển 
Xanh

3603912918

74 Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác cảng 
quốc tế Long An

1101809254

75 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An 0103818809
76 Công ty TNHH Thương mại Môi trường 

Thiên Phước
3600630665

77 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Lâm 
Cường Thịnh

0310044462

78 Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường Trái 
Đất Xanh

1101404258

https://vinamarine.gov.vn/vi/noi-dung/cong-ty-co-phan-quan-ly-va-khai-thac-cang-quoc-te-long
https://vinamarine.gov.vn/vi/noi-dung/cong-ty-co-phan-quan-ly-va-khai-thac-cang-quoc-te-long
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79 Công ty Cổ phần Môi trường xanh PEDACO 3401201904
80 Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải Việt Hòa 0316931206
81 Công ty TNHH Xử lý Môi trường sạch Việt 

Nam
3501556403

82 Công ty TNHH Hapag - Lloyd Việt Nam 0303851867
83 Công ty TNHH Hyundai Merchant Marine 

Việt Nam
0305064424

84 Công ty TNHH Yang Ming Shipping Việt 
Nam

0313316562

85 Công ty TNHH Ocean Network Express Việt 
Nam

0314689260

86 Công ty CP CMA - CGM Việt Nam 0304207743
87 Công ty TNHH Cosco Shipping Lines Việt 

Nam
0301471348

88 Công ty TNHH OOCL Việt Nam 0303195358
89 Công ty TNHH Đại lý vận tải Evergreen Việt 

Nam
0302986886

90 Công ty TNHH MSC Việt Nam 0303137370
91 Công ty TNHH Maersk Việt Nam 0303728327
92 Công ty TNHH Wan Hai Việt Nam 0311876512
93 Công ty TNHH ZIM Integrated Shipping 

Việt Nam
0305024573

94 Công ty TNHH PIL Việt Nam 0303449450
95 Công ty TNHH RCL Việt Nam 0303701766
96 Công ty TNHH CK Line Việt Nam 0314197438
97 Công ty TNHH Nam Sung Shipping Việt 

Nam
0315734734

98 Công ty TNHH KMTC Việt Nam 0305666348
99 Công ty TNHH Heung - A Line Việt Nam 0305418225
100 Công ty TNHH New SITC Container Lines 0315904351
XIX  Khu vực tỉnh Đồng Tháp và lân cận

1 Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền 
Nam

0318606000

2 Chi nhánh Công ty TNHH MTV Hoa tiêu 
hàng hải miền Nam - Hoa tiêu V

0318606000 004

3 Chi nhánh Tây Nam bộ - Công ty CP Vận Tải 
Thủy Tân Cảng

3501472714 001

4 Công ty CP Cảng Vĩnh Long 1500220164
5 Công ty CP Cảng Giao Long 1300990134
6 Chi nhánh Công ty CP TM Dầu khí Đồng Tháp 

- Tổng kho Xăng dầu Trần Quốc Toản
1400147351 052

7 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Việt 
Hưng - Đồng Tháp

1402019274
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XX  Khu vực tỉnh An Giang và lân cận
1 Chi nhánh Công ty TNHH MTV Hoa tiêu 

hàng hải miền Nam - Hoa tiêu V
0318606000 004

2 Công ty CP Cảng An Giang 1600125108
XXI  Khu vực Tp. Cần Thơ và lân cận

1 Chi nhánh Công ty TNHH MTV Hoa tiêu 
hàng hải miền Nam - Hoa tiêu V

0318606000 004

2 Công ty TNHH MTV Dầu khí Thành phố Hồ 
Chí Minh

0300507707

3 Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ 1800158559
4 Công ty Lương thực Sông Hậu 0300613198
5 Công ty CP Cảng Cần Thơ 1801319907
6 Chi nhánh Tân cảng Đồng bằng Sông Cửu 

Long
0300514849 007

7 Công ty TNHH MTV Dịch vụ hàng hải Hậu 
Giang

6300037629

8 Công ty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ - 
Hậu Giang

6300095765

9 Công ty TNHH Biển Tín 2200654571
10 Công ty TNHH Lai dắt Duyên Hải 2100606969
11 Công ty TNHH Seasco 2100662120

XXII  Khu vực tỉnh Kiên Giang và lân cận
1 Chi nhánh Công ty TNHH MTV Hoa tiêu 

hàng hải miền Nam - Hoa tiêu V
0318606000 004

2 Công ty TNHH Siam City Cement Việt Nam - 
Chi nhánh Kiên Giang

0300608568 001

3 Công ty CP Hòa Bình Hàm Ninh 1702016588
4 Công ty CP Cảng Năm Căn 2000480455
5 Xí nghiệp Bến xe - tàu Kiên Giang 1700278228
6 Công ty CP Bình Trị 1701360757
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